	UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 247/SXD-GĐ&QLCL
V/v hướng dẫn một số nội dung về quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD và thông báo các phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Lai châu, ngày 23 tháng 7 năm 2012


 

	Kính gửi:
	- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các chủ đầu tư, các ban QLDA.


 
Căn cứ Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xây dựng;

Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 “ Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận”;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 thỏng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,

Trong 7 tháng đầu năm 2012, sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất lượng của 25 công trình trên địa bàn tỉnh, kiểm tra điều kiện hoạt động của 07 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra nhận thấy công tác quản lý chất lượng chưa được các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án quan tâm đúng mức, vẫn còn rất nhiều tồn tại như: chất lượng hồ sơ thiết kế, thẩm tra chưa cao; hồ sơ quản lý chất lượng sơ sài, đặc biệt là thiếu các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho công trình; chất lượng thi công chưa đảm bảo; công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng, quản lý chất lượng thi công của chủ đầu tư chưa chặt chẽ; công tác bảo trì công trình hầu hết chưa thực hiện. Các phòng thí nghiệm hoạt động chưa đúng với điều kiện năng lực thực tế, chưa thực hiện báo cáo sở Xây dựng trước khi thực hiện khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm cho các dự án cụ thể,…

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh. sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm và thông báo các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

I. Hướng dẫn một số nội dung về quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD).

1. Điều kiện để các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) được hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu:

1.1. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) được hoạt động tại Lai Châu phải là phòng thí nghiệm hợp chuẩn đặt tại Lai Châu và phải được Bộ Xây dựng công nhận đủ năng lực (về cơ sở vật chất, thiết bị, bộ máy quản lý, thí nghiệm viên.v.v.) quy định theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 297: 2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận”.

1.2. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD.

1.3. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm.

1.4. Các cơ sở quản lý phòng thí nghiệm được công nhận phải gửi hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho sở Xây dựng tỉnh Lai Châu những thông tin cụ thể sau đây:

1. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm do Bộ Xây dựng cấp (bản sao công chứng);

2. Địa điểm đặt phòng thí nghiệm (địa chỉ, số điện thoại liên hệ);

3. Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng kèm theo bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm (bản sao công chứng);

4. Số thiết bị hiện có cho các chỉ tiêu đăng ký (kèm theo hồ sơ kiểm định các thiết bị);

5. Danh sách nhân viên thí nghiệm kèm theo chứng chỉ đào tạo (bản sao công chứng);

6. Tình trạng diện tích mặt bằng nơi đặt phòng thí nghiệm;

7. Danh mục tài liệu kỹ thuật: Các tiêu chuẩn phương pháp thử và các hướng dẫn kỹ thuật hiện có. Tính hiệu lực của các tài liệu kỹ thuật;

8. Báo cáo tình trạng quản lý điều hành hoạt động phòng thí nghiệm.

2. Đối với các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD):

2.1. Trước khi thực hiện khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm cho các dự án cụ thể, cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng biết nơi thực hiện dự án (Có mẫu báo cáo theo phụ lục 01 kèm theo).

2.2. Trước khi nhận mẫu và tiến hành thí nghiệm các loại vật liệu, ép mẫu bê tông hiện trường của một công trình, nhất thiết phải kiểm tra tem dán trên mẫu, các dấu niêm phong trên bao bì đựng mẫu và yêu cầu cán bộ kỹ thuật giám sát của Chủ đầu tư ký vào biên bản, sổ giao nhận mẫu.

2.3. Phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thí nghiệm thiết lập theo yêu cầu của các phép thử, nhưng phải có các thông tin và nội dung như sau:

- Tên cơ sở quản lý phòng thí nghiệm;

- Tên và địa chỉ phòng thí nghiệm, mã số LAS-XD (ghi theo quyết định công nhận);

- Số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của đơn vị yêu cầu thí nghiệm;

- Tên dự án/công trình/hạng mục công trình được khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm. Đối với các thí nghiệm phục vụ nghiên cứu/tự kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất thì ghi rõ mục đích thí nghiệm.

- Tên cán bộ giám sát của Chủ đầu tư trong quá trình lẫy mẫu, thí nghiệm;

- Loại mẫu thí nghiệm;

- Tiêu chuẩn và thiết bị thí nghiệm;

- Kết quả thí nghiệm;

- Thời gian lập phiếu kết quả thí nghiệm;

- Chữ ký của: nhân viên thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm;

- Chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm.”

2.4. Trong quá trình thực hiện thí nghiệm các kết quả thí nghiệm phải được ghi vào nhật ký một các rõ ràng, đầy đủ, không được tẩy xóa. Thí nghiệm viên, người kiểm tra thí nghiệm, cán bộ giám sát của chủ đầu tư chứng kiến và ký xác nhận vào Nhật ký thí nghiệm.

2.5. Trong quá trình thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, ép mẫu bê tông, kéo thép, đo độ chặt nền đường v.v..., các kết quả không đạt yêu cầu phải báo cáo và gửi kết quả thí nghiệm về sở Xây dựng Lai Châu, đồng thời báo cáo ngay theo số máy điện thoại: 02313.876608.

2.6. Phòng thí nghiệm phải thực hiện công tác lưu mẫu và lưu hồ sơ (Nhật ký, biên bản lấy mẫu, biên bản thí nghiệm, kết quả thí nghiệm..) theo quy định.

2.7. Hàng năm phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động về sở Xây dựng Lai Châu (Có mẫu báo cáo theo phụ lục 02 kèm theo).

2.8. Nghiêm cấm không được dùng thiết bị chưa được kiểm định để thí nghiệm và cấp các kết quả thí nghiệm không có mẫu.

2.9. Hàng năm, sở Xây dựng sẽ tổng hợp kết quả báo cáo của các đơn vị LAS-XD. Các đơn vị không thực hiện thông báo, báo cáo về sở Xây dựng theo quy định sẽ không được công nhận đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Đối với các Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, các Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

3.1. Trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định xây dựng:

3.2. Sử dụng các Phòng thí nghiệm hợp chuẩn đặt tại Lai Châu để thực hiện công tác thí nghiệm.

3.3. Tổ chức lấy mẫu, kiểm tra chất lượng theo đúng các quy định của các tiêu chuẩn hiện hành. Cử cán bộ giám sát hoặc yêu cầu Tư vấn giám sát chứng kiến; ký tên vào biên bản và kết quả thí nghiệm, thử nghiệm.

3.4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý chất lượng công trình, thực hiện đúng các quy định, trình tự về quản lý chất lượng công trình, bảo trì công trình.

II. Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
1. Thông báo các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hợp chuẩn đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai châu:

(1). VILAS 399 thuộc Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng - sở Xây dựng tỉnh Lai Châu;

(2). LAS-XD 1120 thuộc Công ty cổ phần tư vấn tổng hợp tỉnh Lai Châu;

(3). LAS-XD 964 thuộc công ty TNHH một thành viên tư vấn kiểm định xây

dựng Thái Hà;

(4). LAS - XD 1131 thuộc công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn;

(5). Các phòng thí nghiệm hiện trường phục vụ cho riêng từng dự án gồm:

Phòng thí nghiệm hiện trường của LAS-XD 1090 thuộc Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ 262 (phục vụ thí nghiệm cho dự án Đường thị xã Lai Châu – thị trấn Sìn Hồ).

2. Kiến nghị các Chủ đầu tư: Kể từ khi có thông báo các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu, sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư như sau:

- Đối với các hợp đồng đã ký: Các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký, tăng cường quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định hiện hành, trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể kiểm tra lại kết quả thí nghiệm theo quy định.

- Đối với các hợp đồng mới: Chỉ thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được thông báo. Đối với các đơn vị ngoài địa bàn (chưa được thông báo) đề nghị Chủ đầu tư gửi hồ sơ năng lực về sở Xây dựng kiểm tra trước khi thực hiện ký hợp đồng. Đối với các phòng thí nghiệm hiện trường, các thiết bị điều chuyển đến phải được cố định, kiểm định/hiệu chuẩn lại theo quy định của pháp luật về đo lường trước khi tiến hành các thí nghiệm.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm và thông báo các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu của sở Xây dựng. Yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Kho bạc tỉnh;
- Các phòng công thương huyện, QLĐT thị xã;
- Lãnh đạo Sở, thanh tra Sở;
- Đăng trên trang Wed www.sxdlaichau.gov.vn;
- Lưu VT, GĐ&QLCL.
	GIÁM ĐỐC




Bùi Quang Sắc


 

PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Công văn số: 247/SXD-GĐ&QLCL ngày 23 tháng 7 năm 2012)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Lai Châu, ngày.........tháng..........năm.........
BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM
1. Tên đơn vị: ...........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

3. Số điện thoại: .......................................................................................................

4. Số fax: ..................................................................................................................

5. Email: ...................................................................................................................

6. Website: ...............................................................................................................

7. Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh (nếu có): ................................

8. Quyết định thành lập số:............. ngày: ........... do ......... quyết định ...................

9. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp (nếu có): .......................................................

10. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị (họ tên, chức danh): ......................

11. Quyết định công nhận khả năng hoạt động của phòng thí nghiệm số:............

12. Tên và địa chỉ phòng thí nghiệm: ....................................................................

13. Địa chỉ nơi thực hiện dự án: ............................................................................

14. Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm cho dự án: .................................................

................................................................................................................................

15. Danh sách cán bộ, nhân viên thí nghiệm tại hiện trường: ..............................

 (Có chứng chỉ thí nghiệm kèm theo)

16. Danh mục kèm theo thiết bị thí nghiệm thực hiện dự án: ...............................

 

	 
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

PHỤ LỤC SỐ 02
(Kèm theo Công văn số: 247/SXD-GĐ&QLCL ngày 23 tháng 7 năm 2012)
	Tên cơ sở quản lý phòng TN
Tên phòng thí nghiệm 
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	………, ngày…tháng…năm ……


 

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD…..
(NĂM 200….)
Tên phòng thí nghiệm:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                  Emai:..................................................................... 

Quyết định công nhận số ……./BXD-KHCN ngày     tháng    năm 200…................ 

Trưởng phòng thí nghiệm:

Chứng chỉ đào tạo quản lý số ….., ngày…. tháng …. năm…. do ……. cấp............ 

Quyết định bổ nhiệm số …........................................….., ngày….tháng….năm……

DANH SÁCH NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM
	TT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ đào tạo thí nghiệm viên
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Ghi chú: cột (1) liệt kê các nhân viên thí nghiệm đã đăng ký trong hồ  sơ (kể cả danh sách bổ sung)

Cột (4) chỉ ghi chú (nếu có): “chuyển đơn vị công tác”; “vi phạm,  bị xử lý”;

Danh mục, tình trạng trang thiết bị thí nghiệm
	TT
	Trang thiết bị thí nghiệm
	Xuất sứ/tình trạng
	Thời hạn hiệu chuẩn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Tình hình tổ chức, quản lý hoạt động phòng thí nghiệm

Tình hình nhân sự (thay đổi trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm; quản lý hợp đồng sử dụng lao động);

Đầu tư mới trang thiết bị và điều kiện làm việc;

Mở rộng hoặc thu hẹp khả năng của phòng thí nghiệm;

Tình hình hoạt động (địa bàn hoạt động; số lượng các dự án đã tham gia thực hiện);

Tham gia các hoạt động đào tạo/tập huấn về quản lý phòng thí nghiệm;

Những vi phạm (liệt kê, nếu có), biện pháp xử lý.

Đề xuất, kiến nghị

 

	Trưởng phòng thí nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm
(Ký tên, đóng dấu)


 

